
Tuần 31:                                                Chủ đề lớn: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ
                                                                        Chñ ®Ò nhá: Đất nước Việt Nam diệu kỳ
Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy 21 đến ngày 25 tháng 04 năm 2025
 Chức năng: cô A Lê Thị Thanh Hảo              cô B Làng Thị Loan
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ 7
( học bù 2/5)

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh.
	

	TDS
(8h00- 8h20) 
	ThÓ dôc s¸ng: Hô hấp 1: Gà gáy; Tay 2: Hai tay dang ngang, lên cao; Bông 2:Nghiêng người sang bên; Ch©n1: Đưa 1 chân ra trước, lên cao; Bật1:Bật về các phía                                         Trò chơi: Cây cao, cỏ thấp       
	

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT:
Hồ Gươm, Cầu Thê Húc, Tháp Rùa
	LQT
Bản đồ, lá cờ, Cê ®á sao vµng
	LQT
Thủ đô Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
	LQT
Lào Cai, Hội đền thượng, hội đền Bảo Hà
	LQT
Lễ hội Chùa Hương, LGỗi Giỗ tổ Hùng 
vương 10/3 Âm lịch.
	LQT
Ôn các từ : Hồ Gươm,
 La cờ, Thủ đô Hà Nội

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Toán
So sánh thêm bớt tạo số bằng nhau trong phạm vi 9.
	Thể dục
Nhảy xuống từ độ cao 40cm

	Chữ cái
LQCC: g, y
	KNS
Bảo vệ môi trường
	MTXQ
Tìm hiểu về đất nước Việt Nam diệu kỳ
	Văn học
KCCTN: Sự tích Hồ Gươm


	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng lưu niệm.                                               XD: Xây công viên.
Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh về Bác Hồ.                                               Góc âm nhạc: Hát múa về Bác Hồ
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh về chủ đề.                                                    Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
	

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: 
Quan sát lá cờ đỏ sao vàng
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Xếp dãy núi  bằng hột hạt
TC: Chuyển bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ:
Chơi đong nước                                       TC: Ai nhanh nhất                       Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
Đố vui về danh lam thắng cảnh Việt Nam
TC: Nhảy vào nhảy ra
Chơi tự do
	HĐCCĐ: 
H¸t một số  bµi h¸t trong chñ ®iÓm
TC: Lộn cầu vồng
	HĐCCĐ: Xếp hình nhà văn hóa thôn 
TC: Gieo hạt                  Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	TC:  Các dãy số đồ vật (EM12)
Trò chơi: Ném còn
Vệ sinh trả trẻ
	TC: Phân nhóm (EM 17)
Trò chơi: Găn tranh.
Vệ sinh trả trẻ
	TCTA: Flag (Lá cờ); Country (Đất nước)
Trò chơi: Ném còn
Vệ sinh trả trẻ
	TC: EL 48: Bingo hình(EM 9)
Trò chơi:Chi chi chành chành
Vệ sinh trả trẻ
	TC: Hãy làm theo tôi (EL 24)
Trò chơi: Gắn tranh
Vệ sinh trả trẻ
	. TCHT: Kể chuyện theo tranh ( EL13) 
2.TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT                                


Ngày    tháng     năm 2025
Tuần 32                                                                   Chủ đề lớn: Quê hương- Đất nước- Bác Hồ
Chủ đề nhỏ: Quê hương Mường Vi
(Tuần 2: Thực hiện từ 28/4 đến ngày 2/5/ 2025)
Chức năng cô A: Làng Thị Loan; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 4: Tiếng còi tàu tu....tu                       Tay 3: Tay đưa ngang, gập khuỷu tay.
Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên       Bật 4: Bật luân phiên chân trước, chân sau                              
Chân 4: Bước khuỵu 1 chân ra phía trước, chân sau thẳng          Trò chơi: Lộn cầu vồng

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Nhà văn hóa. Ủy ban xã. Trạm y tế 
	LQT
Cánh đồng lúa. Ruộng bậc thang. Suối Mường Vi 
	 

Nghỉ lễ 30/4
	

Nghỉ ngày quốc tế lao động
1/5
 

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Tạo hình
Vẽ ngọn núi 
	Toán
 Tách gộp số lượng trong phạm vi 9 
	
	

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng           XD:  Xây bản làng, lăng Bác       TN: Chăm sóc cây xanh         ST: Xem tranh sách trong chủ điểm 
ÂN: Biểu diễn các bài trong chủ điểm                                          TH: Tô vẽ, xé dán trong chủ điểm

	[bookmark: _GoBack]Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát nhà văn hóa thôn 
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh thôn Ná Rin1                               TC: Bắt lấy và nói                                           Chơi tự do 
	 
	 
 

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. Học bù:  LQCC
Tập tô chữ g, y 
2.TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. Học bù MTXQ
Khám phá nón lá (5E)
2. TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	
	


Ngày    tháng  năm 2025  
                                                                                                                                                                                                                   Tổ chuyên môn đã duyệt



Tuần 33:                                                 Chủ đề lớn: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ 
                                                                 Chñ ®Ò nhá: Đất nước Việt Nam diệu kỳ
Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy 05 đến ngày 09 tháng 05 năm 2025
 Chức năng: cô A Lê Thị Thanh Hảo              cô B Làng Thị Loan
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Thể dục sáng: Hô hấp 1: Gà gáy; Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao; Bụng 3: Nghiêng người sang bên; Chân 1: Đưa một chân ra trước lên cao; Bật 2: Luân phiên chân trước, chân sau                                 Trò chơi: "Cây cao, cỏ thấp".

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT:
Bến nhà rồng, Nước Nga, Nước Pháp
	LQT:
Tặng quà; Tóc bạc, dây dài

	LQT:
Làng Hoàng Trù. Làng Sen, Nghệ An
	LQC:
Lăng Bác, Cây Vú sữa, chiến sỹ.
	LQT:
Dép cao su; Áo nâu, Mũ cát


	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Toán:
Tách gộp trong phạm vi 10.
	Chữ cái:
LQCC: s, x

	STEAM
Làm nón lá (EDP)
	ÂM NHAC
DH: Em mơ gặp Bác Hồ
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
TC: Ai đoán giỏi
	VĂN HỌC:
DTĐT: Ảnh Bác

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng lưu niệm.                                               XD: Xây công viên.
Góc sách chuyện: Xem tranh ảnh về Bác Hồ.                                               Góc âm nhạc: Hát múa về Bác Hồ
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh về chủ đề.                                                    Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ:  Chơi với cát
TC: Tập tầm vông.
Chơi theo ý thích

	HĐCCĐ:  Đọc thơ theo chủ đề
Tc: Chi chi chành chàng
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ:
Nặn những viên kẹo nhỏ bằng đất xét
TC: Đua ngựa
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: 
Xếp hình đồi núi bằng sỏi đá
TC: Tung bóng
Chơi theo ý thích
	HĐCCĐ: 
Xếp hình Lăng Bác bằng sỏi đá
TC: Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích.

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	TCHT: Nhớ số (EM25)
TC: Nhảy qua suối nhỏ.
Vệ sinh trả trẻ

	TCHT: Săn tìm chữ cái (EL17)
TC:Tung bóng
Vệ sinh trả trẻ
	TC: Điều gì sẽ sảy ra 
(EL 4)
TC: Cửa hàng bán hoa.
Vệ sinh trả trẻ
	LQTA:
leader (Vị lãnh tụ), Chairperson (Chủ tịch)
TC: Lộn cầu vồng
Vệ sinh trả trẻ
	TC: Làm sách theo chủ đề (EL11).
TC: Tung bóng
Vệ sinh trả trẻ


Ngày    tháng     năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt

